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Chương 1. Các thể (trạng thái) của chất

Chương 1 CÁC THỂ (TRẠNG THÁI) CỦA CHẤT

Bảng đáp án chủ đề 1 Hướng dẫn giải

Bài 1. Sự đa dạng của chất

1. B 2.D 3.B 4.A 5.B 6.B 7.A 8.C 9.A 10.A
11. B 12.B 13.A 14.A 15.B 16.D

Câu 1. Vật thể được chia thành 2 loại, đó là: vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo.
Chọn đáp án B
Câu 2. Cây tre, đá, cỏ là những vật thể có sẵn trong tự nhiên.
Chọn đáp án D
Câu 3. Bút bi và sách là những vật thể do con người tạo ra.
Chọn đáp án B
Câu 4. Đồng và nhôm là chất. Nhựa là vật liệu.
Chọn đáp án A
Câu 5. Vật thể tự nhiên có sẵn trong tự nhiên. Vật thể nhân tạo do con người tạo ra.
Chọn đáp án B
Câu 6. Dễ dàng ta chọn ghế.
Chọn đáp án B
Câu 7. Dễ dàng ta chọn gỗ.
Chọn đáp án A
Câu 8. Dễ dàng ta chọn gỗ.
Chọn đáp án C
Câu 9. Dễ dàng ta chọn gỗ.
Chọn đáp án A
Câu 10. Dễ dàng ta chọn xe đạp.
Chọn đáp án A
Câu 11. Dễ dàng ta chọn một chất có thể tạo nên nhiều vật thể khác nhau.
Chọn đáp án B
Câu 12. Dễ dàng ta chọn ethanol, nước.
Chọn đáp án B
Câu 13. Dễ dàng ta chọn cây tre.
Chọn đáp án A
Câu 14. Dễ dàng ta chọn cellulose.
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Chọn đáp án A
Câu 15. Dễ dàng ta chọn cellulose.
Chọn đáp án B
Câu 16. Dễ dàng ta chọn đáp án nhôm.
Chọn đáp án D
Bài 2. Ba thể (trạng thái) cơ bản của chất

1. B 2.A 3.A 4.C 5.A 6.B 7.A 8.B 9.C 10.B
11. B 12.B 13.A 14.A

Bài 3. Sự đa dạng của chất

1. C 2.A 3.A 4.B 5.A 6.A 7.B 8.B 9.A 10.D
11. B 12.C 13.C 14.B 15.D 16.B 17.A 18.C 19.D 20.B
21. D 22.D 23.B 24.A 25.A

Câu 1. Vật chất có 3 trạng thái tồn tại là rắn, lỏng, khí.
Chọn đáp án C
Câu 2. Dễ dàng ta chọn rắn.
Chọn đáp án A
Câu 3. Dễ dàng ta chọn rắn.
Chọn đáp án A
Câu 4. Dễ dàng ta chọn đúng.
Chọn đáp án B
Câu 5. Dễ dàng ta chọn rắn.
Chọn đáp án A
Câu 6. Dễ dàng ta chọn có.
Chọn đáp án A
Câu 7. Dễ dàng ta chọn đưa nước lỏng vào ngăn đá tủ lạnh trong 5 giờ.
Chọn đáp án B
Câu 8. Dễ dàng ta chọn sự đông đặc.
Chọn đáp án B
Câu 9. Dễ dàng ta chọn sự đông đặc.
Chọn đáp án A
Câu 10. Dễ dàng ta chọn sự lắng đọng.
Chọn đáp án D
Câu 11. Dễ dàng ta chọn lỏng sang khí.
Chọn đáp án B
Câu 12. Dễ dàng ta chọn sự thăng hoa.
Chọn đáp án C
Câu 13. Dễ dàng ta chọn sự nóng chảy.
Chọn đáp án C
Câu 14. Dễ dàng ta chọn quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí của chất.
Chọn đáp án B
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Chương 1. Các thể (trạng thái) của chất

Câu 15. Dễ dàng ta chọn nhiệt độ tăng dần.
Chọn đáp án D
Câu 16. Trên núi cao, không khí loãng, áp suất hơi của nước thấp, tức là nước có thể
sôi ở nhiệt độ dưới 100 độ C. Mà ở nhiệt độ này trứng không chín được.
Chọn đáp án B
Câu 17. Dễ dàng ta chọn rắn và lỏng.
Chọn đáp án A
Câu 18. Dễ dàng ta chọn lỏng và khí.
Chọn đáp án C
Câu 19. Dễ dàng ta chọn 0◦

Chọn đáp án D
Câu 20. Dễ dàng ta chọn quá trình chuyển từ thể rắn sang thể khí của chất.
Chọn đáp án B
Câu 21. Dễ dàng ta chọn nhiệt độ nóng chảy.
Chọn đáp án D
Câu 22. Dễ dàng ta chọn quá trình chuyển từ thể khí sang thể rắn của chất.
Chọn đáp án D
Câu 23. Dễ dàng ta chọn sự đông đặc.
Chọn đáp án B
Câu 24. Dễ dàng ta chọn ngưng tụ.
Chọn đáp án A
Câu 25. Quá trình trên có sự bay hơi của nước và sự đông đặc của muối.
Chọn đáp án A
Bài 4. Ôn tập chương

1. B 2.C 3.D 4.C 5.B 6.C 7.B 8.D 9.B 10.D
11. B 12.C 13.A 14.C 15.D 16.B 17.C 18.D 19.D 20.C
21. A 22.B 23.A 24.D 25.B 26.B 27.B 28.A 29.B 30.C
31. B 32.C 33.A 34.C 35.B 36.C 37.D 38.D 39.B 40.A
41. B 42.B 43.D 44.C 45.D 46.B 47.B 48.B

Câu 1. Dễ dàng ta chọn bàn, ghế.
Chọn đáp án B
Câu 2. Dễ dàng ta chọn máy tính.
Chọn đáp án C
Câu 3. Dễ dàng ta chọn con hổ.
Chọn đáp án D
Câu 4. Dễ dàng ta chọn sắt.
Chọn đáp án C
Câu 5. Dễ dàng ta chọn chuông.
Chọn đáp án B
Câu 6. Dễ dàng ta chọn thuyền.
Chọn đáp án C
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Câu 7. Dễ dàng ta chọn có sẵn trong tự nhiên
Chọn đáp án B
Câu 8. Dễ dàng ta chọn cellulose.
Chọn đáp án D
Câu 9. Vật thể được chia thành 2 loại là vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo.
Chọn đáp án B
Câu 10. Dễ dàng ta chọn bàn gỗ.
Chọn đáp án D
Câu 11. Dễ dàng ta chọn sai.
Chọn đáp án B
Câu 12. Dễ dàng ta chọn đều được tạo nên từ các chất.
Chọn đáp án C
Câu 13. Dễ dàng ta chọn đúng.
Chọn đáp án A
Câu 14. Dễ dàng ta chọn acid acetic, nước.
Chọn đáp án C
Câu 15. Dễ dàng ta chọn tinh bột.
Chọn đáp án D
Câu 16. Dễ dàng ta chọn lỏng.
Chọn đáp án B
Câu 17. Dễ dàng ta chọn có hình dạng xác định.
Chọn đáp án C
Câu 18. Dễ dàng ta chọn có thể lan tỏa trong không gian theo mọi hướng.
Chọn đáp án D
Câu 19. Dễ dàng ta chọn có hình dạng của bình chứa.
Chọn đáp án D
Câu 20. Dễ dàng ta chọn có tính chảy.
Chọn đáp án C
Câu 21. Dễ dàng ta chọn rắn.
Chọn đáp án A
Câu 22. Dễ dàng ta chọn lỏng.
Chọn đáp án B
Câu 23. Dễ dàng ta chọn rắn.
Chọn đáp án A
Câu 24. Dễ dàng ta chọn dễ bị nén.
Chọn đáp án D
Câu 25. Đinh sắt tồn tại ở trạng thái rắn trong điều kiện thường, nhưng khi nung nóng
đến 1538 độ C sẽ chuyển sang trạng thái lỏng. Chọn đáp án B

Câu 26. Dễ dàng ta chọn lỏng.
Chọn đáp án B
Câu 27. Dễ dàng ta chọn lỏng.
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